
REVIEW / ÔN LẠI CÁC DẤU VÀ CHỮ CÁI 

Vietnamese tone system / Ôn lại các thanh (dấu) trong tiếng VIệt 

There are 6 tones in Vietnamese Accent (Thanh / Dấu) 

 

Con nai 
Deer 

Con ong 

Bee 

Con chó 

Dog 

Con kiến 

Ant 

Con mèo 

Cat 

Con gà 

Chicken 

Con khỉ 
Monkey 

Con thỏ 

Rabbit 

Con ngỗng 

Goose 

Con muỗi 
Mosquito 

Con quạ 

Crow 

Con ngựa 

Horse 

 

29 letters in Vietnamese / Ôn lại 29 chữ cái trong tiếng Việt 

A   ANH / BROTHER H   HOA / FLOWER Q  CAM / ORANGE 

Ă   ĂN / EAT I    BƯỚC ĐI / STEP R   RAU / VEGETABLE 

Â   CHÂN / FOOT K   KHỦNG LONG / DINOSAUR S   SÔNG / RIVER 

B   BÁNH / CAKE L    LÁ CỜ / FLAG   T    TÁO / APPLE 

C   CUA / CRAB M  MIỆNG / MOUTH U   MÙA THU / FALL 

D   DA / SKIN N   NÓN / HAT Ư  MƯA / RAIN 

Đ   ĐỎ / RED O   NHO / GRAPE V   VẼ / DRAW 

E    XE ĐẠP / BICYCLE Ô   ÔNG NỘI/ GRANDFATHER X    XE / CAR 

Ê    ỐC SÊN / SNAIL Ơ  NƠ / BOW TIE Y    Y TÁ / NURSE 

G   GẠO / RICE P   PHỞ / NOODLE SOUP   

 


